
Nghe Nói Đọc Viết

1 0100 Cao Thị Thúy An 20/04/1998 Tây Ninh 7.0

1 0101 Lê Ngọc Ân 16/04/1995 Bình Định 7.0 9.0 8.0

3 0102 Dương Thị Kim Anh 07/07/1998 Bình Thuận 8.0

2 0103 Mai Sỹ Dinh 24/01/1995 Quảng Bình 8.5 6.0 9.0 7.0

5 0104 Trịnh Tuấn Hải 21/06/1995 Long An 8.0

6 0105 Huỳnh Thị Ngọc Hân 14/02/1998 Đồng Tháp 8.0

3 0106 Đỗ Thị Thúy Hằng 10/12/1997 Bình Thuận 8.0 6.0 9.5 5.0

4 0107 Nguyễn Hồng Ân Huệ 21/11/1997 Ninh Thuận 7.0 7.0

5 0108 Trần Thị Mỹ Hương 08/07/1997 Bình Thuận 0.0

6 0109 Dương Hoàng Khải 01/02/1996 Tây Ninh 8.0 8.0

10 0110 Ngô Nguyệt Khoa 26/11/1997 Kiên Giang 6.0

7 0111 Nguyễn Thị Ngọc Lan 15/10/1998 Tp.Hồ Chí Minh 8.0

8 0112 Trần Thị Trà My 12/10/1997 Kiên Giang 8.0

11 0113 Trần Hoàng Kim Ngân 24/07/1996 Tp.Hồ Chí Minh 8.0

9 0114 Đặng Thiên Tài 06/11/1997 Đồng Nai 7.0

10 0115 Nguyễn Trần Hồng Thái 05/09/1997 Tây Ninh 7.0 6.0 6.0 6.0

11 0116 Nguyễn Hữu Thọ 21/09/1998 Tây Ninh 7.0

12 0117 Ngô Thị Thu Trang 29/06/1996 Nam Định 8.0 6.0 9.0 7.0

6 0118 Võ Thị Thiên Trang 14/01/1995 Tp.Hồ Chí Minh 7.0

13 0119 Lê Huyền Phương Uyên 11/11/1996 Tp.Hồ Chí Minh 6.0 7.0 5.0 7.0

Điểm Ghi 

chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA CHỨNG CHỈ B ANH VĂN (Thi lại)

STT SBD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh


